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***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Trà Vinh, ngày 10 tháng 3 năm 2017


DANH SÁCH 
ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

KHOA KINH TÊ, LUẬT - LẦN V, NHIỆM KỲ 2017 - 2019

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	Đ. THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	BM. Quản trị
	 
	 
	

	2
	Phan Minh Giới
	BM.Luật
	 
	 
	

	3
	Kiều Phi Yến
	CA14KT
	Bí thư
	0939586691
	

	4
	Nguyễn Thị Cúc
	CA14QKD
	Bí thư
	0978791512
	

	5
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	DA13K
	Bí thư
	01664360831
	

	6
	Vương Thị Yến
	DA13KT
	Bí thư
	0972478149
	

	7
	Thach Thị Liên
	DA13LA
	Bí thư
	01673698121
	

	8
	Huỳnh Trọng Thủy
	DA13LA
	 
	0978972245
	

	9
	Tôn Văn Tiệp
	DA13LB
	Bí thư
	0907006970
	

	10
	Nguyễn Thanh Viễn
	DA13LC
	Bí thư
	0927402917
	

	11
	Nguyễn Minh Toàn
	DA13LD
	Bí thư
	0987048923
	

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	DA13LF
	Bí thư
	01655438880
	

	13
	Phạm Ngọc Châu
	DA13LG
	Bí thư
	0963840952
	

	14
	Huỳnh Thùy Như
	DA13LZ
	Bí thư
	01293370454
	

	15
	Nguyễn Thị Ánh Linh
	DA13TCNH
	Phó Bí Thư
	0962679765
	

	16
	Thạch Hoàng Na
	DA14K
	Phó Bí Thư
	01648393545
	

	17
	Thạch Ngọc Thảo Nguyên
	DA14K
	Bí thư
	01666921424
	

	18
	Trần Thị Hoa
	DA14KTA
	Phó Bí Thư
	0963368042
	

	19
	Lê Thị Huyền Trang
	DA14KTA
	Bí thư
	0944958840
	

	20
	Phạm Võ Anh Thư
	DA14KTB
	Phó Bí Thư
	0974892362
	

	21
	Nguyễn Y Như Pháp
	DA14KTB
	Bí thư
	01653967701
	

	22
	Lê Thị Mỹ Hảo
	DA14LA
	Phó Bí Thư
	01636517306
	

	23
	Trần Thị Việt Trinh
	DA14LA
	Bí thư
	0986717840
	

	24
	Thị Thảo Nguyên
	DA14LB
	Ứng cử
	0988480563
	

	25
	Hồ Thị Song Ngân
	DA14LC
	Phó Bí Thư
	0964057603
	

	26
	Nguyễn Tài Lộc
	DA14LC
	Bí thư
	0968009954
	

	27
	Lê Thị Diễm My 
	DA14QKD
	Phó Bí Thư
	0966119231
	

	28
	Lê Thị Huyền Trân
	DA14QKD
	Bí thư
	0962698648
	

	29
	Nguyễn Trung Hiếu
	DA14TCNH
	Ứng cử
	0966032618
	

	30
	Trần Tùng Chinh
	DA14TCNH
	Bí thư
	01636544709
	

	31
	Bùi Thị Mỹ Dung
	DA15K
	Phó Bí Thư
	 
	

	32
	Trương Thị Kiều Trang
	DA15K
	Bí Thư
	01674233680
	

	33
	Dương Thị Mỹ Linh
	DA15KTA
	Phó Bí Thư
	01652730905
	

	34
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư
	DA15KTA
	Bí thư
	01633689092
	

	35
	Trầm Thanh Quyền
	DA15KTB
	Phó Bí Thư
	01648808796
	

	36
	Trần Văn Tùng
	DA15KTB
	Bí thư
	0988756093
	

	37
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	DA15LA
	Phó Bí Thư
	01685345030
	

	38
	Hà Nhựt Duy
	DA15LA
	Bí thư
	01646211222
	

	39
	Kim Thị Sóc Khum
	DA15LB
	Phó Bí Thư
	0981825898
	

	40
	Lê Ngọc Ngân Linh
	DA15LB
	Bí thư
	01866186660
	

	41
	Nguyễn Toàn Phúc
	DA15LC
	Ứng cử
	0918055670
	

	42
	Trần Duy Phương
	DA15LE
	Phó Bí Thư
	090760016
	

	43
	Phạm Thị Thiên Nhi
	DA15LE
	Bí thư
	0978323254
	

	44
	Thạch Thị Hồng
	DA15LE
	Ủy viên
	01647896055
	

	45
	Thạch Thị Mỹ Trinh
	DA15LE
	Ủy viên
	01692289009
	

	46
	Trần Phong Phú
	DA15LF
	Phó Bí Thư
	0964408079
	

	47
	Đào Thị Việt Thùy
	DA15LF
	Bí thư
	01663623497
	

	48
	Tô Chấn Phong
	DA15TCNH
	Ứng cử
	 
	

	49
	Lý Huỳnh Thế Khang
	DA15TCNH
	Ứng cử
	 
	

	50
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	DA15TCNH
	Phó Bí Thư
	01664470799
	

	51
	Trương Thị Hồng Thắm  
	DA15TCNH
	Bí thư
	01674388572
	

	52
	Nguyễn Vững Nhân
	DA16K
	Phó bí thư
	01867727006 
	

	53
	Nguyễn Thị Tiểu Yến
	DA16K
	Bí thư
	01628516969
	

	54
	Trần Thị Bích Thanh
	DA16K
	Ủy viên
	 
	

	55
	Đỗ Văn Lanh
	DA16K
	Ủy viên
	 
	

	56
	Lương Huyền Linh
	DA16KTA
	Phó bí thư
	0969172485
	

	57
	Nguyễn Minh Thuấn
	DA16KTA
	Bí thư
	0964987157
	

	58
	Lâm Hải Nguyên
	DA16KTA
	Ủy viên
	01865234105
	

	59
	Trần Quốc Long
	DA16KTA
	Ủy viên
	01642385575
	

	60
	Nguyễn Văn Phúc
	DA16KTA
	Ủy viên
	01693233579
	

	61
	Nguyễn Trường Giang
	DA16KTB
	Bí thư
	01259011970
	

	62
	Hồ Thị Ý Linh
	DA16KTB
	Phó bí thư
	0969 388 397
	

	63
	Huỳnh Thị Hồng Thắm
	DA16KTB
	Ủy viên
	01697290974
	

	64
	Thạch Hùng Dũng
	DA16KTB
	Ủy viên
	01625336338
	

	65
	Thạch Thị Nga
	DA16KTB
	Ủy viên
	01647112311
	

	66
	Nguyễn Thị Kiều Đoan
	DA16LA
	Ứng cử
	01656696703
	

	67
	Lâm Văn Phương
	DA16LA
	Ứng cử
	01863186987
	

	68
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	DA16LA
	Bí thư
	01645411115
	

	69
	Ngô Văn Thiệt
	DA16LA
	Ủy viên
	0949351008
	

	70
	Nguyễn Kim Phương Thúy Duy
	DA16LB
	Phó Bí Thư
	0964294193
	

	71
	Nguyễn Quốc Cường
	DA16LB
	Bí thư
	0969741252
	

	72
	Hồ Hải Như
	DA16LB
	Ủy viên
	0939979668
	

	73
	Nguyễn Văn Đằng
	DA16LC
	Ứng cử
	094627331
	

	74
	Lý Như Huỳnh
	DA16LC
	Phó Bí Thư
	01625299696
	

	75
	Nguyễn Trọng Nguyễn
	DA16LC
	Bí thư
	0942088326
	

	76
	Phan Thị Kim Anh
	DA16LD
	Phó Bí Thư
	0965349227
	

	77
	Nguyễn Hoàng Phi
	DA16LD
	Bí thư
	01245105057
	

	78
	Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh
	DA16LD
	Ủy viên
	0939565919
	

	79
	Nguyễn T. Diễm Thúy
	DA16LD
	Ủy viên
	01653638389
	

	80
	 Hồ Thị Linh Chi
	DA16QKD
	Bí thư
	0979681228
	

	81
	Ngô Thị Huyền Trang 
	DA16TCNH
	Phó Bí Thư
	0972348240
	

	82
	Từ Thanh Lộc
	DA16TCNH
	Bí thư
	01644173431
	

	83
	Dương Thanh Thảo
	DA16TCNH
	Ủy viên
	01634177070
	

	84
	Trần Văn Triệu
	ĐKKTL
	UV TV ĐK 
	0985859190
	

	85
	Phạm Ngọc Bình
	ĐKKTL
	UV TV ĐK 
	01696663879
	

	86
	Trần Văn Đảm
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01678505246
	

	87
	Phạm Hoàng Nam
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	0907447441
	

	88
	Nguyễn Văn Tại
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01694844355
	

	89
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01636544709
	

	90
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01633839592
	

	91
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01656684914
	

	92
	Nguyễn Minh Khánh
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	0916294985
	

	93
	Nguyễn Chí Thanh
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01688955447
	

	94
	Ngô Đình Khải
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01679833318
	

	95
	Lê Tùng Dương
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01699455433
	

	96
	Kim Thị Kim Lai
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01689453123
	

	97
	Cao Nhân Tịnh
	ĐKKTL
	UV BCH ĐK 
	01692890170
	

	98
	Phạm Thị Thu Hiền
	ĐKKTL
	P. Bí Thư ĐK
	0902218432
	

	99
	Cao Thanh Tâm
	ĐKKTL
	P. Bí Thư ĐK
	0974344446
	

	100
	Nguyễn Văn Vũ An
	ĐKKTL
	Bí Thư ĐK 
	0986266622
	


Trên đây là danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Kinh tế, Luật – Lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
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